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	BỘ QUỐC PHÒNG

Số:            /TTr - BQP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024



TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4952/VPCP-PL ngày 04/7/2023 của Văn phòng Chính phủ: “Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tổng kết pháp luật về tình trạng khẩn cấp và đề xuất xây dựng Luật Tình trạng khẩn cấp…”. Bộ Quốc phòng báo cáo, trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT 

1. Cơ sở chính trị

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai yêu cầu: “sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan theo hướng khắc phục các chồng chéo, xung đột, bổ sung các quy định mới bảo đảm sự thống nhất, phù hợp, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, khả thi, thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển của đất nước, trong đó yêu cầu “Xây dựng hệ thống và cơ chế giám sát tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu, dự báo, cảnh báo thiên tai, ô nhiễm và thảm hoạ môi trường, dịch bệnh”; xác định: “chủ động phòng ngừa là chính, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh”.

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đề ra mục tiêu “Hoàn thiện cơ bản các cơ chế bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân”.
2. Cơ sở pháp lý

Hiến pháp năm 2013 quy định quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, trong khi đó nhiều biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân trong tình trạng khẩn cấp (TTKC) đang được điều chỉnh bởi Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000.

Nghị quyết số 41/2021/QH15 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã yêu cầu Chính phủ “Sớm nghiên cứu, đề xuất nâng Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp lên thành luật, trong đó có nội dung TTKCvề dịch bệnh”.
3. Cơ sở thực tiễn

Hoạt động thực hiện pháp luật về TTKC được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, đạt nhiều kết quả trong ứng phó với các tình huống khẩn cấp do sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, môi trường, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần quan trọng xây dựng, phát triển KT-XH của đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống pháp luật và việc tổ chức thi hành pháp luật về TTKC còn hạn chế, bất cập như sau: 

a) Về quy định của pháp luật
Một là, các quy định về TTKC rải rác ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, gây khó khăn trong áp dụng

Hiện nay, pháp luật về TTKC được quy định tại nhiều văn bản khác nhau
, từ Hiến pháp, luật và văn bản dưới luật như: Hiến pháp năm 2013; Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000; Luật An ninh quốc gia năm 2004; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Thú y năm 2015; Luật Quốc phòng năm 2018; Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm và Nghị định số 74/2002/NĐ-CP ngày 21/8/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp khi có tình hình đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội…

Hai là, Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp không còn phù hợp với Hiến pháp năm 2013

Hiến pháp năm 2013 quy định “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng” (khoản 2 Điều 14), tuy nhiên Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000 có quy định các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân nhưng lại do UBTVQH ban hành.
Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000 quy định không đầy đủ phạm vi thẩm quyền của UBTVQH so với Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội, cụ thể: Tại Điều 2 Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000 quy định “Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, UBTVQH ra nghị quyết ban bố TTKC” nhưng Hiến pháp năm 2013 (khoản 10 Điều 74 ) và Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 (Điều 57) quy định UBTVQH có thẩm quyền “ban bố, bãi bỏ TTKC trong cả nước hoặc ở từng địa phương” mà không quy định phải có “đề nghị của Thủ tướng Chính phủ”.

Quy định giám sát việc tuân thủ pháp luật trong việc thi hành nghị quyết hoặc lệnh ban bố TTKC không còn phù hợp với Hiến pháp năm 2013, cụ thể: Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp (khoản 2 Điều 15) quy định “Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành nghị quyết hoặc lệnh ban bố TTKC”, trong khi Hiến pháp năm 2013 quy định “Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp” (khoản 1 Điều 107), như vậy Hiến pháp năm 2013 đã bãi bỏ chức năng “kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành nghị quyết hoặc lệnh ban bố TTKC” của Viện kiểm sát nhân dân, mà chức năng này thuộc về Quốc hội (theo Điều 69 của Hiến pháp năm 2013 “Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”).
Ba là, hệ thống quy định pháp luật về TTKC còn thiếu, chưa cụ thể dẫn đến chưa đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, gây khó khăn trong áp dụng

Thiếu nguyên tắc áp dụng đối với các văn bản có cùng nội dung điều chỉnh về TTKC hoặc nguyên tắc áp dụng đối với các quy định đặc thù về TTKC tại các luật chuyên ngành trong mối quan hệ với Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp. 
Thiếu một số quy định như: Trình tự, thủ tục, thời gian có hiệu lực, gia hạn TTKC; cấp độ, phạm vi TTKC trong từng lĩnh vực; quy chế phối hợp trong hoạt động của các lực lượng trong TTKC; quy định về việc hạn chế quyền con người, quyền công dân trong TTKC ở từng lĩnh vực; trách nhiệm pháp lý khi vi phạm pháp luật về TTKC; trách nhiệm công khai TTKC đến các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thi hành; cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân trong TTKC.
Các văn bản còn chưa thống nhất: Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008 quy định thẩm quyền quyết định trưng mua tài sản thuộc về Thủ tướng Chính phủ, thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản chỉ thuộc Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công thương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 14, Điều 24). Tuy nhiên, Luật Quốc phòng năm 2018 cho phép “Người chỉ huy đơn vị quân đội được giao quản lý địa phương cấp tỉnh thiết quân luật được quyền trưng mua, trưng dụng tài sản” của các cá nhân, tổ chức trong TTKC về quốc phòng (khoản 5 Điều 21). 
Chưa có sự phân định rõ ràng, cụ thể giữa một số biện pháp áp dụng trong TTKC với biện pháp áp dụng trong trạng thái bình thường dẫn đến việc khó khăn trong triển khai thực hiện: Nghị định số 71/2002/NĐ-CP quy định “tạm thời đình chỉ hoạt động của các cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng không đủ điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm” (khoản 5 Điều 25) nhưng Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 quy định “tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch” (điểm a khoản 1 Điều 52) mà không cần chứng minh về việc cơ sở đó không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Các quy định chưa rõ ràng nêu trên dẫn đến việc chưa phải là TTKC mà đã áp dụng biện pháp thuộc về TTKC. Thực tế, trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, mặc dù chưa ban bố, công bố trình trạng khẩn cấp, nhưng các cơ quan, đơn vị địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp đặc biệt trong TTKC. 
b) Hạn chế bất cập trong tổ chức thi hành pháp luật TTKC

Từ khi Pháp lệnh TTKCđược ban hành đến nay, nước ta chưa ban bố, công bố về TTKC nhưng trong thực tế nhiều trường hợp đã áp dụng các biện pháp thuộc TTKC mà không ban bố, công bố TTKC. Thực tiễn công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường thời gian qua đã mang lại nhiều bài học kinh nghiệm, đồng thời cũng bộc lộ những chế, bất cập trong tổ chức thực hiện pháp luật về TTKC như: (i) Một số văn bản về pháp luật TTKC không được công khai nên sự tiếp cận của tổ chức, cá nhân còn hạn chế; (ii) công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về TTKC của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế; (iii) quá trình ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường với những tình huống xảy ra với mức độ như nhau ở một số địa phương thì việc áp dụng các biện pháp nhằm ổn định, duy trì xã hội trở lại trạng thái bình thường còn chưa thống nhất; (iv) công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân còn chưa kịp thời, lúng túng khi có các tình huống khẩn cấp xảy ra; cấp có thẩm quyền chưa ban bố TTKC, nhưng các địa phương đã ban hành các văn bản hành chính hạn chế quyền con người, quyền công dân; (v) quy trình, thủ tục mua sắm trang thiết bị vật chất, công tác bảo đảm hoạt động trong TTKC ở nhiều cấp, nhiều ngành còn gặp lúng túng, chờ để báo cáo, xin hướng dẫn nên gây quá tải, thiếu thốn; việc ứng dụng công nghệ cao phục vụ cho các hoạt động trong TTKC hạn chế; hợp tác quốc tế trong TTKC chưa kịp thời, chưa hiệu quả…
c) Tình tình thế giới và khu vực

Thế giới và khu vực dự báo có những diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột vũ trang cục bộ ở một số quốc gia, khu vực; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm, lây lan nhanh xảy ra ngày càng nhiều. Tình hình trên làm gia tăng các tình huống khẩn cấp về sự cố, thảm họa đòi hỏi các quốc gia phải có các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Việt Nam là quốc gia chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu, nền kinh tế có độ mở cao, các thế lực thù địch luôn tận dụng các thời điểm ta gặp khó khăn để chống phá… vì vậy phải thường xuyên củng cố, hoàn thiện các biện pháp ứng phó trong các tình huống khẩn cấp để bảo vệ Nhân dân, bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước. 
Từ những cơ sở trên việc xây dựng, ban hành Luật về tình trạng khẩn cấp là cần thiết để hoàn thiện hành lang pháp lý bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT
1. Mục đích xây dựng Luật
Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu quả pháp lý của hệ thống pháp luật về TTKC; tạo lập cơ sở pháp lý, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả nhằm tăng cường tính chủ động trong việc ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật
a) Thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

b) Bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với Hiến pháp năm 2013 và đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, hoàn thiện cơ chế, chính sách, khắc phục sự chồng chéo, mâu thuẫn và nâng cao hiệu quả pháp lý của hệ thống pháp luật về TTKC theo hướng đổi mới, đồng bộ, thiết thực, khả thi.
c) Bảo đảm tính kế thừa và phát triển các quy định của pháp luật hiện hành về TTKC đã được thực tiễn kiểm nghiệm thấy phù hợp, đồng thời bổ sung những vấn đề còn thiếu để giải quyết những nội dung về TTKC đặt ra trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

d) Nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức ứng phó trong TTKC của một số nước phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 


III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ ÁN LUẬT

1. Phạm vi điều chỉnh

Luật về TTKC quy định về ban bố, bãi bỏ TTKC; các biện pháp đặc biệt được áp dụng trong TTKC; tổ chức thi hành nghị quyết, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong TTKC; thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban bố, bãi bỏ TTKC; các biện pháp đặc biệt được áp dụng trong TTKC (về quốc phòng, an ninh quốc gia, thảm hoạ lớn, dịch bệnh); tổ chức thi hành nghị quyết, lệnh công bố TTKC; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành lệnh ban bố, bãi bỏ TTKC.
2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân là người nước ngoài sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, CƠ SỞ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG DỰ ÁN LUẬT
1. Chính sách 1: Xác định, tạo lập các loại hình, điều kiện ban bố TTKC; phân định thẩm quyền ban bố, công bố, bãi bỏ, thi hành lệnh TTKC để nâng cao hiệu quả thực thi về TTKC

a) Mục tiêu của chính sách
· Hoàn thiện thể chế về TTKC bảo đảm phù hợp quy định của Hiến pháp năm 2013.

· Bảo đảm tính thống nhất trong quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả pháp lý của hệ thống pháp luật về TTKC nói chung và TTKC trong từng loại hình nói riêng.

b) Nội dung của chính sách


Xây dựng Luật TTKC với các nguyên tắc, quy định chung nhằm điều phối, kết nối các quy định về TTKC giữa các luật cụ thể như: Luật An ninh quốc gia năm 2004, Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Thú y năm 2015, Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008, Luật Thủy sản năm 2017, Luật Phòng thủ dân sự năm 2023.... Mỗi Luật chuyên ngành trên cơ sở của Luật Tình trạng khẩn cấp quy định cho phù hợp về TTKC lĩnh vực chuyên ngành. Cụ thể:

· Quy định về khái niệm, phân loại: Tình trạng khẩn cấp là trạng thái xã hội của đất nước khi cả nước, một hoặc nhiều địa phương có một trong các trường hợp sau xảy ra:

· Có thảm họa lớn do thiên thiên nhiên hoặc con người gây ra, đe doạ nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước, tính mạng, sức khoẻ của nhân dân.
· Có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng, đe doạ nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.
· Có tình hình đe dọa nghiêm trọng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

· Quy định về nguyên tắc: Luật về TTKC sẽ là luật chung về TTKC. Trên cơ sở những nguyên tắc chung đã được thiết lập trong luật này; một số lĩnh vực, tình huống chuyên biệt cần phải có quy định TTKC có thể được điều chỉnh tại những văn bản luật riêng (ví dụ: TTKC do dịch bệnh được quy định cụ thể tại Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, TTKC do thảm hoạ tự nhiên thì có thể quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai, TTKC về các vấn đề an ninh, quốc phòng tại Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia...).
· Quy định về thẩm quyền công bố, bãi bỏ, thi hành lệnh TTKC để bảo đảm thống nhất với khoản 10 Điều 74, Hiến pháp năm 2013 (thẩm quyền của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội) và khoản 5 Điều 88 Hiến pháp 2013 (thẩm quyền của Chủ tịch nước).
c) Giải pháp để thực hiện chính sách đã được lựa chọn
Quy định khái quát tại Luật TTKC các nguyên tắc, quy định chung nhằm điều phối, kết nối các quy định về TTKC giữa các luật cụ thể như: Luật An ninh quốc gia, Luật Quốc phòng, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thú y, Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản, Luật Thủy sản, Luật Phòng thủ dân sự.... Mỗi Luật chuyên ngành trên cơ sở của Luật TTKC quy định cho phù hợp về TTKC lĩnh vực chuyên ngành.
d) Lý do lựa chọn giải pháp

· Lựa chọn giải pháp này góp phần xác lập được các cơ chế (thiết chế và thể chế) ngăn chặn và xử lý sự lạm quyền, vi phạm nhân quyền trong TTKC. Theo đó, cơ chế phân quyền và kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan quyền lực nhà nước (lập pháp, hành pháp và tư pháp) có ý nghĩa ngăn chặn những hành động lạm quyền, vi phạm có thể xảy ra trong thực tế. Tất cả các cơ chế này đều cần được vận dụng để nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền con người trong TTKC.

· Giúp bảo đảm được tính công khai, minh bạch khi Nhà nước áp dụng các biện pháp hạn chế quyền công dân trong TTKC. Các thiết chế và thể chế dân chủ trong xã hội được củng cố nhằm hỗ trợ Nhà nước trong việc thực hiện quyền lực và giám sát sự lạm quyền trong TTKC. 

· Góp phần hạn chế việc phải sửa đổi nhiều văn bản trong hệ thống pháp luật liên quan đến TTKC.

2. Chính sách 2: Hạn chế quyền con người, quyền công dân và bảo đảm an sinh xã hội trong TTKC
a) Mục tiêu của chính sách

· Phân định giữa biện pháp đặc biệt áp dụng trong TTKC với các biện pháp áp dụng trong điều kiện bình thường nhằm (i) bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong TTKC; (ii) phù hợp với Hiến pháp và các công ước quốc tế; (iii) tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan nhà nước thực hiện các biện pháp đặc biệt có tác động, hạn chế quyền con người…

· Hoàn thiện quy định về biện pháp đặc biệt và chính sách an sinh xã hội trong TTKC.

b) Nội dung của chính sách

· Xác định cụ thể các biện pháp, chính sách bảo đảm an sinh xã hội áp dụng trong TTKC.
· Quy định các biện pháp đặc biệt được áp dụng trong TTKC khi: (i) Cả nước, một hoặc nhiều địa phương có thảm họa lớn do thiên thiên nhiên hoặc con người gây ra; (ii) khi có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng đe doạ nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; (iii) khi có tình hình đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
· Ngoài ra, giải pháp này cũng quy định bổ sung các biện pháp liên quan đến an sinh, xã hội, hỗ trợ tổ chức, cá nhân…trong tình TTKC, như quy định nguyên tắc trong luật liên quan đến các cơ quan, đơn vị thuộc các ngành: điện, nước, bưu chính viễn thông, phát thanh, truyền hình, vệ sinh, y tế phải bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục trong thời gian có TTKC…

c) Giải pháp để thực hiện chính sách đã được lựa chọn

Quy cụ định thể các biện pháp đặc biệt được áp dụng trong TTKC, bao gồm: Các biện pháp được áp dụng trong TTKC khi có thảm họa lớn; các biện pháp được áp dụng trong TTKC khi có dịch bệnh nguy hiểm; các biện pháp được áp dụng trong TTKC về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; các biện pháp áp dụng trong TTKC về quốc phòng; việc trang bị và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong TTKC; biện pháp xử lý người bị bắt, tạm giữ trong tình trạng khẩn cấp; chính sách an sinh xã hội trong TTKC.

d) Lý do lựa chọn giải pháp

· Giải pháp này nhằm tạo cơ sở pháp lý để cơ quan có thẩm quyền chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện ngăn ngừa, ứng phó với từng loại hình TTKC.

· Tạo sự minh bạch, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tránh chồng chéo, mâu thuẫn trong quy định về cùng một vấn đề; chồng chéo về việc áp dụng các biện pháp đặc biệt trong TTKC.

· Tạo cơ sở pháp lý để người dân được bảo đảm các biện pháp liên quan đến an sinh, xã hội, các hoạt động tố tụng tư pháp… trong TTKC.

· Giải pháp này còn góp phần tạo sự minh bạch giữa biện pháp đặc biệt áp dụng trong TTKC với các biện pháp áp dụng trong điều kiện bình thường.
3. Chính sách 3: Cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện khi xảy ra TTKC
a) Mục tiêu của chính sách

Đảm bảo kiểm tra, giám sát, và kịp thời xử lý tình huống, những yếu tố có thể dẫn đến sai phạm trong TTKC của tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước.
b) Nội dung của chính sách

Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện khi xảy ra TTKC.
c) Giải pháp để thực hiện chính sách đã được lựa chọn

Quy định cụ thể cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện khi xảy ra TTKC.
d) Lý do lựa chọn giải pháp

· Giảm được nguy cơ lạm quyền, sai phạm, hạn chế những tác động tiêu cực có thể ảnh hưởng đến sự ổn định trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong TTKC.

· Tạo cơ sở pháp lý để cơ quan có thẩm quyền thực hiện giám sát, kiểm tra các hoạt động trong TTKC; kịp thời xử lý tình huống, những yếu tố có thể dẫn đến sai phạm trong TTKC của tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước.

V. NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH LUẬT 

1. Kinh phí để triển khai Luật bao gồm: Xây dựng văn bản  hướng dẫn Luật; tổ chức triển khai Luật; thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật; theo dõi thi hành Luật; hỗ trợ chế độ, chính sách cho người tham gia hoạt động trong TTKC; hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi hậu quả của chiến tranh, thảm họa lớn, sự cố gây ra; thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; phục vụ cho công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện Luật...


2. Nguồn kinh phí gồm: Ngân sách Nhà nước, nguồn hỗ trợ từ các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.
(Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cụ thể đối với các chính sách của Luật, xin xem thêm tại Báo cáo đánh giá tác động chính sách đối với dự án Luật)
VI. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

Nội dung này sẽ được cập nhật bổ sung trong quá trình gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.


VII. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH QUỐC HỘI THÔNG QUA

Luật Tình trạng khẩn cấp trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV (tháng 5/2025); trình Quốc hội xem xét, thông qua vào Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2025).

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp, Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
Xin gửi kèm theo: (1) Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về TTKC từ năm 2000 đến năm 2023; (2) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật; (3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức; (4) Bản chụp ý kiến góp ý; (5) Dự kiến đề cương chi tiết dự thảo luật.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tư pháp; 
- Văn phòng Chính phủ;

- BTTM, TCCT;

- Cục Cứu hộ - Cứu nạn/BTTM;

- Lưu: VP, VPC. Ti08.
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� Theo kết quả rà soát, có 01 Hiến pháp, 44 luật của Quốc hội, 01 Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 22 nghị định của Chính phủ, 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tình trạng khẩn cấp.
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